
PowerMAX™
Datasheet 1501-88046
Publish Date: 24.05.2021 | Rev no: 53

Đầu Cắm RJ45 Cứng Cat.6/6A FTP - 2 Mảnh PowerMAX
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Đầu cắm 2 mảnh RJ45 cho dây cứng có bọc 22-26AWG (3 mấu). Có thanh
tải dây để giữ được sự nguyên vẹn của các cặp cáp xoắn và hỗ trợ đầu
cắm. Phù hợp với cáp kích thước Cat.6 hoặc Cat.6A .

Đặc tính điện

Điện áp đánh thủng điện môi: 1000VAC (RMS)
Điện trở tiếp xúc: tối đa 10 milliohms
Dòng điện danh định: 30 VAC tại 1.5 AMPS
Điện trở cách điện: nhỏ nhất 500 megaohms

Đặc tính cơ khí

Có sẵn cáp tròn và cáp dẹt để cắm vào đầu cắm
Độ bền: 20 lbs. phút
Sức chịu đựng: 750 chu kỳ phút
Nhiệt độ vận hành: -40°C tới +125°C

Vật liệu và Hoàn thiện

Vỏ: Poly-carbonate
Vật liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng phốt pho
Tiếp điểm: Hợp kim đồng 50u” vàng trê niken

Ứng dụng

10 Base-T (IEEE 802.3)
Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
100Vg-AnyLAN (IEEE 802-12)
Token Ring (IEEE 802.5)
TP-PMD (ANSI X 3T9.5)
100 Mbps CDDI
Gigabit 1000 Mbps (802.3z)

Tuân thủ Tiêu chuẩn

ANSI/TIA-568-2.D
ISO/IEC 11801
EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại Qty / Box Qty / CTN

1501-88046 Đầu cắm RJ45 Cat.6/6A Cho dây cứng có bọc 22-26AWG - 2 Mảnh Cat.6/6A 1000 6000


